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BM-09.02 - GIẤY ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN 

(Theo phương thức 3 không có ISO 9001) 

A.  THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN  

1. Tên tổ chức, cá nhân:  ..........................................................................................................................  

2. Số tài khoản:  ................................................  tại:  ...............................................................................  

3. Mã số thuế:  .........................................................................................................................................  

4. Địa chỉ:  ...............................................................................................................................................  

Điện thoại:  ..................................  Email nhận hóa đơn/liên hệ: ….. .................................  

5. Đại diện có thẩm quyền:  ................................................................. Chức vụ:  ...................................  

6. Người liên hệ: ……………………..Điện thoại:  ............................ Email:  ....................................... .. 

7. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị được báo phí 
và xuất hóa đơn 

 ................................................ ……… 

B. THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM 

1. Tên sản phẩm:  .....................................................................................................................................  

2. Ký hiệu: ...............................................................................................................................................  
(Khi có nhiều ký hiệu có thể liệt kê trong danh mục rời và gửi kèm theo phiếu yêu cầu này) 

3. Hãng sản xuất, địa chỉ sản xuất:  .........................................................................................................  
(Khi có nhiều hãng sản xuất có thể liệt kê trong danh mục rời và gửi kèm theo phiếu yêu cầu này) 

4. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất (nếu khác mục B3): 

5. Quy chuẩn áp dụng, tiêu chuẩn áp dụng:  ...........................................................................................  

6. Số lượng nhân viên hiệu dụng (tham gia vào quá trình sản xuất): ...................................................... 

7. Loại hình chứng nhận sản phẩm: ☐  Chứng nhận ban đầu ☐  Chứng nhận mở rộng 

☐  Chứng nhận lại 

C. ĐỀ NGHỊ KHÁC 

1. Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ 
chứng nhận hợp quy trọn gói hay không? 

☐  Có                                         ☐  Không 

2. Hình thức trả kết quả mong muốn ☐ Trực tiếp tại:  ☐  Miền Bắc  ☐  CNMN   ☐  CNMT                                      

☐ Chuyển phát nhanh (bên nhận thanh toán phí 
chuyển phát) 

3. Doanh nghiệp đã được cấp dấu hợp quy chưa? 
☐  Đã có                                          ☐  Chưa có 
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D.  CAM KẾT 

1. Cung cấp thông tin về điều kiện đảm bảo chất lượng tại cơ sở tại trang 3 của yêu cầu chứng nhận. 

2. Chúng tôi đề nghị Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông (sau đây gọi là Trung tâm) tiến 
hành đánh giá chứng nhận sản phẩm nêu trên phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật áp dụng và 
cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu của “Quy trình chứng nhận hợp quy áp dụng tại trung tâm 
đo lường chất lượng viễn thông”; 

3. Thực hiện đầy đủ các yêu cầu theo Quy định về việc chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn/ 
quy chuẩn kỹ thuật nêu tại trang 4, trang 5. 

D.  CÁC TÀI LIỆU GỬI KÈM 

Chúng tôi xin gửi kèm các tài liệu sau: 

1. Bản sao giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân :  

2. Giấy chứng nhận/Giấy đăng ký sở hữu nhãn hiệu hàng hoá (nếu có) :  

3. Giấy chứng nhận hệ thống quản lý (nếu có) :  

4. Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm  :   

5. Quy trình kiểm soát sản xuất :  

6. Quy trình kiểm soát chất lượng  :  

7. Kế hoạch kiểm soát phương tiện theo dõi và đo lường :  

8. Tài liệu kiểm soát trình độ tay nghề nhân công và cán bộ kỹ thuật                  :  

9. Phiếu kết quả thử nghiệm (nếu có) :  

10. Tài liệu khác:  

       …, ngày … tháng … năm 20… 

     Đại diện tổ chức, cá nhân  
(Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) 
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BẢNG CÂU HỎI 

THÔNG TIN BAN ĐẦU VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG  
CỦA CƠ SỞ ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM 

TT NỘI DUNG YÊU CẦU 
 

XÁC NHẬN 

1  
Có tài liệu quy định về sơ đồ tổ chức và mô tả công việc cho các vị trí liên quan 
đến chất lượng sản phẩm trong sơ đồ tổ chức? 

 Có    Không 

2  
Có tài liệu quy định tiêu chí cụ thể đối với từng vị trí công tác, cách thức đào 
tạo, thực hiện/ lưu hồ sơ đào tạo? 

 Có    Không 

3  Có thiết lập các điều kiện về cơ sở hạ tầng, môi trường làm việc thích hợp?  Có    Không 

4  
Có tài liệu quy định và thực hiện việc kiểm soát việc mua hàng và kiểm soát sản 
phẩm nhập? 

 Có    Không 

5  Có tài liệu quy định và thực hiện kiểm soát các yếu tố của quá trình sản xuất?  Có    Không 

6  
Có tài liệu quy định để việc nhận biết và xác nhận nguồn gốc của sản phẩm 
trong toàn bộ quá trình sản xuất? 

 Có    Không 

7  
Có tài liệu quy định về đóng gói, xếp dỡ, lưu kho, bao gói và bảo quản, vận 
chuyển sản phẩm? 

 Có    Không 

8  
Có tài liệu quy định và thực hiện việc kiểm soát các phương tiện theo dõi, đo 
lường sản phẩm? 

 Có    Không 

9  
Có tài liệu quy định và thực hiện việc theo dõi, kiểm tra, đo lường sản phẩm 
trong toàn bộ quá trình sản xuất? 

 Có    Không 

10  
Có tài liệu quy định và thực hiện kiểm soát sản phẩm không phù hợp trong toàn 
bộ quá trình sản xuất? 

 Có    Không 

11  
Có tài liệu quy định và thực hiện các hành động khắc phục thích hợp các rủi ro 
đến chất lượng sản phẩm trong toàn bộ quá trình sản xuất? 

 Có    Không 
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ĐIỀU KIỆN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ,  
CHỨNG NHẬN HỢP QUY SẢN PHẦM HÀNG HÓA 

1. QUY ĐỊNH CHUNG 

1.1 Các điều kiện chung này áp dụng khi Tổ chức, cá nhân lập yêu cầu Trung tâm Đo lường 
Chất lượng Viễn thông (viết tắt là TQC) chứng nhận sản phẩm, hàng hóa sản xuất, nhập 
khẩu hoặc lưu thông trong nước phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), gọi 
tắt là chứng nhận hợp quy, theo phương thức đánh giá sự phù hợp quy định trong QCVN 
tương ứng và Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

1.2 Đối tượng chứng nhận hợp quy có thể là mẫu hoặc lô sản phẩm, hàng hóa cụ thể hoặc đối 
tượng khác theo yêu cầu của Tổ chức, cá nhân mà TQC có đủ năng lực thực hiện theo chỉ 
định của cơ quan quản lý có thẩm quyền. 

1.3 TQC là Tổ chức đánh giá sự phù hợp độc lập (bên thứ ba), cung cấp các dịch vụ thử 
nghiệm, đánh giá, chứng nhận phù hợp với QCVN về chất lượng đối với sản phẩm hàng 
hóa. 

1.4 Giấy yêu cầu đánh giá, chứng nhận hợp quy do Tổ chức, cá nhân gửi và TQC chấp nhận 
trên giấy yêu cầu này được xem như là thỏa thuận ràng buộc giữa 2 bên thực hiện nội dung 
yêu cầu theo các điều kiện chung về chứng nhận hợp quy được quy định trong văn bản 
này, trừ khi có các thỏa thuận khác bằng văn bản giữa hai bên. Giấy yêu cầu này được 
xem như là chứng từ để Tổ chức, cá nhân nhận Giấy chứng nhận hợp quy hoặc văn bản 
kết luận chứng nhận hợp quy; 

1.5 Giấy chứng nhận hợp quy hoặc văn bản kết luận chứng nhận hợp quy do TQC phát hành 

đến Tổ chức, cá nhân chỉ có giá trị trên đối tượng được chứng nhận hợp quy dựa trên thông 
tin về đối tượng chứng nhận vào thời điểm thực hiện chứng nhận và không làm giảm trách 
nhiệm cũng như nghĩa vụ thuộc hợp đồng thương mại hay liên quan đến trách nhiệm về 
pháp lý của Tổ chức, cá nhân đối với người bán và cơ quan quản lý có thẩm quyền;  

1.6 Tổ chức, cá nhân có quyền phản ánh/khiếu nại về kết quả chứng nhận hợp quy. TQC có 

trách nhiệm giải quyết kịp thời khi nhận được khiếu nại và trao đổi về cách thức xử lý trên 
tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau dựa trên cơ sở các bằng chứng tin cậy về kỹ thuật 
liên quan đến đối tượng được chứng nhận hợp quy. Trong trường hợp hai bên không thống 
nhất và dẫn đến tranh chấp thì tiến hành giải quyết tranh chấp theo các quy định tại Chương 
V của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Thương mại, Bộ Luật Dân sự và các văn 
bản quy phạm pháp luật hiện hành. 

1.7 Tổ chức, cá nhân có quyền rút lại yêu cầu chứng nhận hợp quy bằng cách gửi văn bản chính thức 
yêu cầu hủy yêu cầu chứng nhận hợp quy đến TQC trong thời hạn hợp lý với sự chấp nhận của 
TQC. Trong trường hợp này, Tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ thanh toán chi phí theo khối lượng 
công việc mà TQC đã thực hiện tính đến thời điểm ngừng việc thực hiện công việc chứng nhận 
hợp quy. 

2. THỦ TỤC LẬP YÊU CẦU VÀ NHẬN YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ, CHỨNG NHẬN HỢP 
QUY 

2.1 Tổ chức, cá nhân cần ghi đầy đủ, rõ ràng các nội dung yêu cầu chứng nhận hợp quy vào 
“Giấy đăng ký yêu cầu chứng nhận” (gọi tắt là Giấy yêu cầu) trước khi TQC chấp nhận 
yêu cầu để thực hiện nội dung của công việc chứng nhận hợp quy liên quan đến sản phẩm, 
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hàng hóa. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về các thông tin và nội dung hồ sơ gửi kèm 
theo nêu trong Giấy yêu cầu; 

2.2 Tất cả các yêu cầu đánh giá, chứng nhận hợp quy từ Tổ chức, cá nhân phải được TQC chấp nhận. 
TQC giữ quyền từ chối yêu cầu chứng nhận hợp quy khi Tổ chức, cá nhân không cung cấp đủ thông 
tin hoặc thông tin không xác thực về đối tượng chứng nhận hợp quy;  

2.3 Ngoại trừ các thỏa thuận khác (nếu có) với Tổ chức, cá nhân, số hồ sơ ghi tại Phiếu nhận 
hồ sơ là số hồ sơ của TQC sau khi chấp nhận yêu cầu chứng nhận hợp quy của Tổ chức, 
cá nhân, số hồ sơ này sẽ được sử dụng để làm cơ sở trao đổi thông tin giữa TQC và Tổ 
chức, cá nhân sau này. 

3. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 
3.1 Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm, hàng hóa nhập mà Tổ chức, cá nhân yêu cầu đánh 

giá, chứng nhận hợp quy như: yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có), catalogue, hợp 
đồng mua hàng, hướng dẫn sử dụng, các chứng thư chất lượng, phân tích, thử nghiệm (nếu 
có)… và chịu trách nhiệm về tính xác thực của các tài liệu đó. Các tài liệu này sẽ được xem 
như là thông tin tham khảo nhưng không mở rộng hoặc hạn chế các nghĩa vụ của TQC trong 

hoạt động chứng nhận hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa mà Tổ chức, cá nhân yêu cầu. Đảm 
bảo sản phẩm xin/được chứng nhận luôn đáp ứng các yêu cầu về sản phẩm; 

3.2 Không sử dụng chứng nhận sản phẩm của mình theo cách gây tiếng xấu cho TQC, không 

đưa ra bất kỳ tuyên bố liên quan đến chứng nhận sản phẩm của mình mà TQC có thể bị 
hiểu lầm hoặc không được phép; 

3.3 Khi sao chép tài liệu chứng nhận cho Tổ chức/cá nhân khác phải đảm bảo tính nguyên vẹn 
theo quy định tại phương thức chứng nhận. Khi đình chỉ, thu hồi, chấm dứt chứng nhận,  
Tổ chức, cá nhân phải chấm dứt việc sử dụng mọi tài liệu quảng cáo, giới thiệu hoặc tuyên 
bố có liên quan đến chứng nhận đã bị đình chỉ, thu hồi hoặc chấm dứt hiệu lực 

3.4 Chấp nhận chuẩn bị cần thiết/ tạo điều kiện thuận lợi cho Chuyên viên đánh giá/giám định 
của TQC tiếp cận với đối tượng chứng nhận hợp quy nêu tại mục 1.2 để thực hiện công 
việc chứng nhận hợp quy theo điều kiện chung này và thủ tục chứng nhận hợp quy của 
TQC, cho phép sự có mặt của các quan sát viên (độc lập) khi có yêu cầu của TQC;  

3.5 Trả trước một số chi phí và thanh toán đúng hạn chi phí chứng nhận hợp quy còn lại trước 
khi nhận chứng thư về kết quả chứng nhận hợp quy ngoại trừ quy định thanh toán khác 
được thỏa thuận bằng văn bản với Tổ chức, cá nhân.  

4. CAM KẾT CỦA TQC 
4.1 Thực hiện đúng nội dung chứng nhận hợp quy đã thỏa thuận với Tổ chức, cá nhân dựa 

trên kiến thức, năng lực kỹ thuật tốt nhất hiện có của TQC để cung cấp dịch vụ chứng nhận 
hợp quy cho Tổ chức, cá nhân với đầy đủ trách nhiệm của mình theo đúng các quy định 
hiện hành, đảm bảo công bằng (không phân biệt đối xử, dịch vụ nhận yêu cầu dễ dàng) 
trong quá trình thực hiện đánh giá; 

4.2 Bảo mật các kết quả chứng nhận hợp quy của Tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp 
luật;  

4.3 Hoàn trả chi phí chứng nhận hợp quy trong trường hợp không thực hiện đúng yêu cầu và 
nội dung chứng nhận hợp quy đã thỏa thuận. 

  


